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TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN  

             

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 60/2023/HS-ST
 

     Ngày 21/3/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH   G ĨA V  T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CH   G ĨA V  T NAM  

  A                          – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

 

1. Những người tiến hành tố tụng:
 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Diệp Xuân Hà 

Các Hội thẩm nhân dân:  

                 –               ;
 

                 –          ; 
 

           Hội thẩm nhân dân dự khuyết:  

          Thư ký phiên tòa:                   ả  

          Đại diện Viện kiểm sát huyện Củ Chi tham gia phiên tòa:     L      

Chung – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 21 tháng 3   m 2023
 
 tại                                ệ  

 ủ     xét x  s    ẩm vụ án hình sự s    ẩm
 
thụ lý số: 179/2022/TLST-HS ngày 03 

tháng 10   m 2022 theo Quyế  đị   đ    ụ án ra xét x  số: 38/2023/QĐXX  -HS 

ngày 23 tháng 02   m 2023 đối với bị cáo:
 

         :          H, s      m 1990;     s   : Tỉ   Đồng Tháp; n   c    ú: 

Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An H i, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;          ệ : 

         ;       đ         : 9/12;       c:     ;   ớ      :   m;   ốc  ịc :   ệ  

  m; c  :         ; m :          ị   ú  Lệ;    , c ị,  m     : 02         ể cả  ị 

c   ;   :          ị       L ; c  :      ;        ,      sự:        

 Bị can bị bắt tạm giam từ      20/02/2022 đến nay. 

  ị c   c  m    ạ             

Những người tham gia tố tụng: 

2 1        ị  ạ :      ồ    c T, s         17/8/2009; đị  c ỉ: Ấ          , 

            ,    ệ         ,  ỉ    ạc L   ;  ắ   m    

Đạ    ệ           củ         ị  ạ :  

-      ồ      H, s      m 1962; đị  c ỉ:   m 138, Đ     150,            

  ú,         ố   ủ Đ c,         ố  ồ           c            T ;  ắ   m    

-                ồ  , s      m 1970; đị  c ỉ:   m 138, Đ     150,        

      ú,         ố   ủ Đ c,         ố  ồ           m           T ;  ắ   m    
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      ư i      ệ     n      i   h h p ph p  ủa t        ọ  T:  

L    s          ắc           c đ         s          ố  ồ          

  ực   ệ        ú          củ          m       ú                ớc         ố 

 ồ         ; đị  c ỉ: 470 đ                 H,        9, Q    10,         ố 

 ồ         ; c  đ        ắ   m   

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ s   ụ án và di n biến tại phiên tòa, n i dung vụ án 

đ  c tóm tắ      s  : 

Vào khoảng 20 gi  40 phút, ngày 17/02/2022 sau khi uống bia tại nhà của 

Lê Minh Th c,            ệ         c chở   ệ     T v  nhà tr  bà Trần Thị 

Gái tại 114 Nguy n Thị Rành, tổ 11, ấp Trảng Lắm, xã Trung L p Hạ, huyện Củ 

Chi      đến nhà tr , H hỏi thuê phòng số 04 cho T, s   đ  H vào phòng số 06 đ  

        ớc đ  để ngủ  Đến khoảng 21 gi  05 phút cùng ngày, T qua phòng của H 

để hỏ  m  n m n và gố       đến phòng số 06, c a phòng mở, T đ ng ngoài c a 

nhìn thấy H đ ng ở c a phòng vệ sinh, không m c áo, m c quầ      m   đ  , T 

hỏ  m  n m n và gối thì H đồng ý. Khi T   ớc vào phòng của H để lấy m n và 

gối thì H bất ng  từ      s             ù            m, đè     T nằm ngã nghiêng 

phải xuống tấm chiếu, H nằm đè         i của T. Tay trái H cởi quần ngoài T đến 

mắ  c  c   , s   đ  cởi áo ngoài T đến cổ rồi dùng tay trái luồn vào trong quần 

lót của cháu T thực hiện hành vi quan hệ tình dục    c   ù            đ          

ph n sinh dục của T) khoảng 2-3 cái thì T dùng tay trái kéo tay H ra, H tiếp tục 

dùng tay trái luồn vào trong áo ngực s  ngực bên trái của T và dùng miệng cắn 

môi T thì bị T dùng tay phả  đấm trúng vào m t ông H m   c  ,     c    đạp vào 

ng  i H, khi H buông ra thì T chạy v  phòng tr  số 4 lấ  đồ    đến Công an xã 

Trung L p Hạ trình báo. 

Qua khảo sát camera tại nhà tr  Trần Thị Gái thì không có camera giám sát 

an ninh nên không ghi nh   đ  c vụ việc. 

Tiến hành ghi l       ,    đối chất giữa H và cháu T, H thừa nh n toàn b  

hành vi của mình. 

           ả   s   đ                   ệ   ủ     đ        ế  đị         cầu 

   m định pháp y và tình dục đối vớ      T       m định ADN 

Tại bản Kết lu      m định pháp y v  tình dục số 20 ngày 18/4/2022 của 

Trung tâm pháp y Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh kết lu n:  

- Màng trinh: Dãn r ng, không rách 

- Có tinh trùng trong dịch phế   m đạo, vùng âm h  và h u môn. 

- Hiện diệ  AD      i nam trong dịch phế   m đạo, vùng âm h  và h u 

môn, đủ c  sở so sánh với ADN củ  đố     ng. 

Tại bản Kết lu      m định pháp y v  ADN số 1.042A ngày 21/6/2022 của 

Trung tâm pháp y Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh kết lu n: ADN củ           H 
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không hiện diện trong mẫu phết dịc   m đạo, phết dịch âm h  và phết dịch vùng 

h u môn của Hồ Ng c T.  

       ế           :        

       ế    ảm    :          H thành khẩ          ,         ối cải, phạm 

t i lầ  đầu. 

    c           ữ:  

- 01 áo thun màu trắng, hình màu H1 tay ngắn 

- 01 cái quầ       m   đen 

- 01        m   đỏ 

- 01 quần lót màu H1 

      21       02   m 2022 củ           ả   s   đ  u tra Công an huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   ở   ố            ệ            ế    m     i 

  ới 16 tuổ ”         ả  1 Đ    142              sự   m 2015, s   đổi bổ sung 

  m 2017; 

 Bản cáo trạng số 165/CT-         09       9   m 2022,   ện kiểm s            

   ệ   ủ           ố bị c              ệ            ế    m         ới 16 tuổ ”      

đ ểm      ả  1 Đ    142              sự   m 2015, s   đổi bổ s      m 2017.  

Tại phiên tòa, bị cáo P        H   ừ       c           ù       ực      cấ  

trái ý muố  đối vớ       ồ Ng c T (sinh ngày 17/8/2009).  

 ạ              ểm s        đại diện Viện kiểm s               ệ   ủ     

trình bày l i lu n t  , đ  nghị m c hình phạ  đối với bị cáo từ 7   ả     m 6  s    

      đến 08    m    m  ù;  ịch thu và tiêu hủy 01 áo thun màu trắng, hình màu H1 

tay ngắn; 01 cái quầ       m   đ  ; 01        m   đỏ; 01 quần lót màu H1;        sự 
           ệc     đ    củ         ị  ạ            cầ   ị c    ồ        . 

  ủ     c     ố      c  bảo vệ quy n và l i ích h p pháp củ      i bị hại 

củ       s          ắc           s  :  

Bị cáo vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân mà bị c   đ    m  ại 

nghiêm tr    đến s c khỏe, danh dự, nhân phẩm, trực tiếp xâm phạm đến sự phát 

triể           ng v  tâm sinh lý củ          ớ  13   ổi gây tác hạ  đến sự phát triển 

     c c , đạ  đ c và ả     ở   đến cu c sống hiện tại và sau này của bị hại. Vì 

v  , đ  nghị H   đồng xét x  áp dụng m c hình phạt tù nghiêm khắc         ng với 

tính chất, m c đ  hành vi phạm t i của bị cáo mới có tác dụng trừng trị,     đ       

dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã h i.  

V  trách nhiệm dân sự:     đ     ị  ạ            cầ   ồ          

Bị c              nói l   s   cù       đ  c H   đồng xét x  giảm nh  

hình phạ  để sớm làm lại cu c đ i, trở           i có ích cho xã h i. 

NHẬ  ĐỊNH C A TÒA ÁN:  

     c  sở n i dung vụ   , c   c  vào các tài liệu trong hồ s   ụ    đ  đ  c 

tranh tụng tại phiên tòa, H   đồng xét x  nh   đị       s  :
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[1]. V  tố tụng:  

V  hành vi, quyế  định tố tụng củ           ả   s   đ                

   ệ   ủ    , Đ  u tra viên, Viện kiểm s               ệ   ủ    ,   ểm sát viên 

                đ  u tra, truy tố đ    ực hiệ  đú      thẩm quy n, trình tự, thủ tục 

    định của B  lu t Tố tụng hình sự  Q         đ  u tra và tại phiên tòa, bị cáo 

và bị hạ        c      i nào có ý kiến ho c khiếu nại v  hành vi, quyế  định 

củ  c         ến hành tố tụ  ,     i tiến hành tố tụ    D  đ , c c        ,    ết 

định tố tụng củ  c         ến hành tố tụ  ,     i tiến hành tố tụ   đ    ực hiện 

đ u h p pháp. 

[2]. V  hành vi phạm t i của bị cáo: L             củ   ị c     ù      ớ  

c c           ạ  c       đ       ,   ữ   c     c  c         ồ s   ụ       c c      

          ữ đ  c  D  đ , c  đủ c  sở để   c đị  :  

Vào khoảng 21 gi  05   ú ,      17/02/2022,            ệ           đủ 

18 tuổ  đ    ực hiện hành vi      cấ  với     Hồ Ng c T (sinh ngày 17/8/2009), cụ 

  ể     s  :  

H  ấ       ừ      s             ù            m, đè     T  ằm             

  ả    ố    ấm c  ế , H  ằm đè           củ  T. Tay trái H cở    ầ        T đế  

mắ  c  c   , s   đ  cở           T đế  cổ  ồ   ù              ồ              ầ    t 

củ  c    T   ực   ệ                ệ       ục    c   ù            đ               

s     ục củ  T     ả   2-3 cái thì T dùng tay trái kéo tay H ra, H   ế   ục  ù       

       ồ                 ực s    ực          củ  T     ù   m ệ   cắ  môi T      ị T 

 ù         ả  đấm   ú       m       H m   c  ,     c    đạ            H, khi H 

buông ra. 

[3]. V  t                        ạ :  ạ       đ ểm            ệ    ực 

  ệ               cấ ,      ồ Ng c T mới 12 tuổi 06        D  đ ,         củ  

 ị c            H đ    ạm vào t    Hiế    m         ới 16 tuổi”,   i phạm và 

hình phạ  đ  c     định tạ  đ ểm b khoả  1 Đ  u 142 B  lu t hình sự   m 2015, 

s   đổi bổ s      m 2017;  

[4]  V  tình tiế         ng, giảm nh  và nhân thân: 

-           ế           :       c  

- V  tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự:  

         H thành khẩ          ,         ối cả          ụ          ế    ảm 

       c     ệm      sự     đị    ạ  đ ểm s    ả  1 Đ    51  L   

Bị c   c    c     n án, ti n sự     đ  c áp dụng tình tiết giảm nh  trách 

nhiệm hình sự     định tại khoả  2 Đ  u 51 B  lu t Hình sự   m 2015  

[5].  V  m c hình phạt:           ạm     củ   ị c                      ểm 

c         ,                     ữ     m   ạm đế         ể,      sự,        ẩm 

củ      T m  c   ả     ở   đế  sự         ể       m s       s       đố   ớ      T, 

         c   mấ        ự        ở đị   H, bị c   c  đầ  đủ       ực trách nhiệm 
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hình sự và ý th c đ  c hành vi của mình là vi phạm pháp lu  ,        ẫn cố ý 

thực hiện. 

D  đ , cần phải có m c hình phạ          ng với hành vi phạm t i củ   ị 

c   để nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa t i phạm chung. 

[6]. V  x  lý v t ch ng: 

Tịch thu tiêu hủy. 

- 01 áo thun màu trắng, hình màu H1 tay ngắn 

- 01 cái quầ       m   đ   

- 01        m   đỏ 

- 01 quần lót màu H1 

[7]. V  trách nhiệm dân sự:     đ     ị  ạ            cầ   ồ             sự  

[8].      ữ               c:  

Tại bản Kết lu      m định pháp y v  tình dục số 20 ngày 18/4/2022 của 

Trung tâm pháp y Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh kết lu n:  

- Màng trinh: Dãn r ng, không rách 

- Có tinh trùng trong dịch phế   m đạo, vùng âm h  và h u môn. 

- Hiện diệ  AD      i nam trong dịch phế   m đạo, vùng âm h  và h u 

m  , đủ c  sở so sánh với ADN củ  đố     ng. 

Tại bản Kết lu      m định pháp y v  ADN số 1.042A ngày 21/6/2022 của 

Trung tâm pháp y Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh kết lu n: ADN củ           H 

không hiện diện trong mẫu phết dịc   m đạo, phết dịch âm h  và phết dịch vùng 

h u môn của Hồ Ng c T.  

        c  c  sở   c đị       T c       cấ   ớ           c  c            

thân, lai lịch)                  ệ           cả   s   đ  u tra Công an huyện Củ 

Chi tiếp tục   c m   ,       c định có dấu hiệu t i phạm khác sẽ thụ lý giải quyết 

         định của pháp lu t. 

[9]. V        :            ệ    ải chịu án phí hình sự s    ẩm theo quy 

định của Pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

1. Áp dụ   đ ểm b Khoản 1 Đ    142; đ ểm s Khoản 1, Khoả  2 Đ  u 51; 

Đ  u 38 B  lu t Hình sự. 

       ố  ị c                ạm        ế    m         ớ  16   ổ ” 

X  phạ             ệ  07 (bảy)   m 6 (sáu)       tù. Th i hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt là ngày 20       02   m 2022  

2.       c     ệm     sự:         m     

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx
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3.              c    : 

    c  vào Đ  u 106 của B  lu t Tố tụng hình sự   m 2015;  

Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 áo thun màu trắng, hình màu H1 tay ngắn 

- 01 cái quầ       m   đ   

- 01        m   đỏ 

- 01 quần lót màu H1 

(Theo các Lệnh nh p kho v t ch ng số 150/L  -  Đ -Đ         

05/9/2022 củ           ả   s   đ                   ệ   ủ    ). 

4. Án phí hình sự s    ẩm:  

    c  vào khoả  2 Đ  u 136 của B  lu t Tố tụng hình sự   m 2015; đ ểm 

a khoả  1 Đ  u 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủ          ng vụ Quốc h i Q   định v  m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý 

và s  dụng án phí và Lphí Tòa án 

Bị cáo phải chị     200 000 đồ           m       đồng). 

5.                c  :     c  vào Đ    331, Đ  u 333 của B  lu t Tố 

tụng hình sự   m 2015, 

Bị cáo có quy n kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

    i bị hại vắng m t có quy n kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày 

nh   đ  c bản án ho c bả     đ  c niêm yết. 

 

 

  
Nơi nhận: 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở                 ố Hồ Chí Minh; 

- VKSND huyện Củ Chi; 

- Công an huyện Củ Chi; 

- Chi cục THADS huyện Củ Chi; 

- Bị cáo; 

-   c đ     sự; 

- L    ồ s   ụ án. 

 TM.  Ộ  ĐỒ G XÉT XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM PHÁN -      ỌA PHIÊN TÒA 

 

  

 

 iệp Xuân  à 

 


